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Nội dung bài viết 

1. Bài 1: Luyện từ và câu trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời sáng 
tạo 

Bài 1: Luyện từ và câu trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời sáng 
tạo 

Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm 2-3 từ ngữ: 

 

Trả lời: 

a. Chỉ tài nguyên thiên nhiên:  

- Trên mặt đây: cây xanh, cát, đất trồng, …. 

- Trong lòng đất: than đá, quặng sắt, đá vôi, …. 

- Dưới biển: san hô, hải sản, … 

b. Chỉ hoạt động giữ gìn, bảo vệ tài liên thiên nhiên: chăm sóc cây xanh, nuôi trồng 
san hô, nuôi thủy sản, cải tạo đất trồng, … 

Câu 2 trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chọn từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi 
ô trống: 
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Trả lời: 

a. Với những chiếc vỏ ốc biển nhỏ nhắn, bố đã làm cho anh em tôi nhiều đồ dùng 
xinh xắn.  

b. Những chú gà trống gọi bản làng thức dậy bằng tiếng gáy “ò…ó…o…” lanh lảnh 
vang xa.  

c. Nhím tự bảo vệ mình bằng những chiếc lông gai dài và sắc nhọn. 

Câu 3 trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đặt 2-3 câu có bộ phận trả lời câu hỏi Khi 
nào? Và Ở đâu? Nói về hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

M: Sáng nay, lớp em chăm sóc cây xanh ở vườn trường. 

Trả lời: 

- Tuần trước, lớp em được đi tham quan hoạt động nuôi trồng thủy hải sản ở công ty 
Đại An.  

- Vụ mùa này, ở quê em các bác nông dân đã sử dụng phân ủ hữu cơ để cải tạo đất 
trồng. 

Vận dụng:  

Câu hỏi trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 3: Trao đổi với bạn những điều nên làm và 
không nên làm để bảo vệ môi trường biển. 

Trả lời: 

Những việc em nên làm: 
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- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác biển. ... 

- Xử phạt nặng những hành vi khai thác quá mức, tràn lan, không đúng tiêu chuẩn và 
pháp luật. 

- Xây dựng nhiều hệ thống xử lí nước thải, chất thải tốt, đạt chuẩn trước khi thải ra. 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát về môi trường. 

Những việc không nên làm: 

- Xả rác ra biển 

- Đánh bắt tràn lan sinh vật biển 

- Đổ chất thải chưa qua xử lí xuống biển. 


